
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 156 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KÍNH NGHỆ THUẬT HOÀNG QUÂN

0108195795

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn xây dựng công trình dân dụng
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

7110

3. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KÍNH NGHỆ THUẬT HOÀNG 
QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUAN ART GLASS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG QUAN ART GLASS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466626700
Email: binhstar@gmail.com www.kinhephoa.com

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

7. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng như: máy khoan, máy nghiền sàng, máy nén, máy 
xúc, máy ủi, thang máy…..
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện) như: tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy 
biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, rơle, cầu 
dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) như: Bán buôn bàn, ghế, tủ 
văn phòng bằng mọi chất liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng: máy photocopy, máy chiếu, đèn 
chiếu, máy huỷ giấy, máy fax... 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu;

7730

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất kính

2220
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12. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết:
Xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công 
trình xây dựng dân dụng như: 
+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng 
lượng và viễn thông,
+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng 
lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của 
thành phố. 
- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : 
+ Hệ thống tưới tiêu (kênh), 
+ Các bể chứa. 
- Xây dựng các công trình cửa: 
+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, 
+ Nhà máy xử lý nước thải, 
+ Các trạm bơm, 
+ Nhà máy năng lượng, 
- Khoan nguồn nước.

4220

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp đường, các cơ sở hạ 
tầng công). 

4290

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất kính

2310(Chính)

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
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5.000.000.000 VNĐ

19. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết:
- Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại 
đường khác và đường cho người đi bộ; 
- Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao 
tốc, cầu cống: 
- Rải nhựa đường; 
- Sơn đường và các loại sơn khác; 
- Lắp đặt các đường chắn, các dấu hiệu giao thông và các thứ 
tương tự; 
- Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc; 
- Xây dựng đường ống; 
- Xây dựng đường sắt và đường ngầm; 
- Xây dựng đường băng máy bay. 

4210

20. Phá dỡ 4311

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
- Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; 
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp;
- Lắp đặt dây dẫn điện, hệ thống chuông báo trộm hay lắp đặt 
hệ thống điều hòa, thang máy được xếp vào xây dựng.

3320

22. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết:
- Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: 
+ Nhà cho một hộ gia đình, 
+ Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. 
- Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: 
+ Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công 
trường, phân xưởng lắp ráp… 
+ Bệnh viện, trường học các khu văn phòng, 
+ Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, 
+ Nhà của sân bay, 
+ Các khu thể thao trong nhà, 
+ Gara bao gồm cả gara ngầm, 
+ Kho hàng, 
+ Các toà nhà dành cho tôn giáo. 
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng; 
- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại. 

4100

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036081005954

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 9, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 156 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN BÍNH Nam
23/12/1981 Kinh Việt Nam

18/09/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036081005954
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 9, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 156 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN BÍNH Nam

23/12/1981 Kinh Việt Nam

18/09/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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